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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I1 10 vô học - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 
Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 56 
(Trích đoạn) 


¡.. Mười pháp vô học: 


— Vô học Chánh tri kiến, vô học Chánh tư duy, 
vô học Chánh ngữ, vô học Cháng nghiệp, vô 
học Chánh mạng, vô học Chánh tinh tấn, vô 
học Chánh niệm, vô học Chánh định, vô học 
Chánh trí, vô học Chánh giải thoát. 
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2_ 10 vô học - Kinh VÔ HỌC 1 - Tăng IV, 
541 


VÔ HỌC 1 - 7ăng IV, 537 


1. Bây giờ có một Tý-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Vô học, vô học, bạch Thế Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo là 
bậc vô học ? 


2. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tý-kheo thành tựu vô học 
chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành 
tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh 
nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô 
học chánh tinh tấn, thành tựu vô học chánh chánh 
nhiệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô 
học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo vô học. 


VÔ HỌC 2- 7ðng IV, 541 
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1. Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. Thế 
nào là mười? 


2. Vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học 
chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh 
mạng, vô học chánh tính tấn, vô học chánh chánh 
nhiệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học 
chánh giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. 
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3 10 vô học pháp - Kinh BHADDALI - 65 
Trung II, 215 


KINH BHADDALI 
(Bhaddalïi suttam) 


- Bài kinh số 65 — Trung II, 215 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthl, Jetavana, 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tý-kheo: "Này các Tý-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, Ta ăn chỉ ngồi một lần 
(Ekasanabhojana). Này các Tỷ-kheo, do Ta án chỉ 
ngôi một lần, Ta cảm thây ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, 
có sức và lạc trú. 


Này các Tỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. 
Này các Tỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngôi một lần, và các 
Ông sẽ cảm thấy 


Khi được nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế 
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Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, con không có thê ăn chỉ ngôi 
một lần. Bạch Thê Tôn, nêu con ăn chỉ ngôi một lân, 
thời con cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


— Vậy này Bhaddali, khi nào Ông được mời, hãy 
ăn tại chỗ một phân ăn, rồi đem về một phần ăn để 
ăn sau. Như vậy, này Bhaddali, Ông có thể ăn như 
vậy và sống qua ngày không? 


— Như vậy, bạch Thê Tôn, con cũng không có 
thê ăn được. Bạch Thê Tôn, nêu con có ăn như vậy, 
con vân cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


Rồi Tôn giả Bhaddali, trong khi chúng Tỷ-kheo 
chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, tuyên 
bố sự bắt lực (của mình). Rồi Tôn giả Bhaddali, trong 
ba tháng tròn, không diện kiến Thế Tôn vì không 
thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư. 


Sau một thời gian, một số đông Tý-kheo đang 
làm y cho Thế Tôn (Civarakamma) và nói rằng: "Sau 
khi làm y xong, sau ba tháng này, Thế Tôn sẽ du 
hành". Rồi Tôn giả Bhaddali đến tại chỗ các vị Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến, nói lên với các Tỷ-kheo ấy 
những lời chào hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
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chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
Những Tỷ-kheo ây nói với Tôn giả Bhaddali đang 
ngôi một bên: 


- Này Hiền giả Bhaddali, tắm y này đang được 
làm cho Thế Tôn. Sau khi làm y xong, sau ba tháng 
này, Thế Tôn sẽ du hành. Này Hiền giả Bhaddali, 
hãy khéo tư niệm đến trường hợp đặc biệt này 
(Desakam). Chớ đê vệ sau, lại càng khó khăn hơn 
cho Hiện giả. 

— Thưa vâng, chư Hiên. 

—_ Tôn giả Bhaddali vâng đáp các Tỷ-kheo ây, đi 
đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lễ Thê Tôn rôi 


ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Bhaddali bạch Thê Tôn: 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 


đoạt Ông, 
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thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới 
đã được Thê Tôn chê định, Ông đã tuyên bô sự bât 
lực của Ông. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Thế Tôn trú tại Savatthi, Thế Tôn sẽ 
biết ta như sau: "Tý-kheo tên Bhaddali không thực 
hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. 
Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được 
như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời â ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một số đông Tỷ-kheo đến an cư vào 
mùa mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: 
“Fỷ-kheo tên Bhaddali không có thực hành trọn vẹn 
học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. Này Bhaddali, 
trong thời ấy, Ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một số đông Tý-kheo-ni đến an cư 
vào mùa mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: 
”... (như trên)... 


.. một số đông nam cư sĩ trú ở Savatthi, sẽ biết 
ta như sau: ... (như trên)... 


.. MỘT số đông nữ cư sĩ trú ở SavatthI, sẽ biết ta 
như sau: ”“Tỷ-kheo tên Bhaddali không có thực hành 
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trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. Này 
Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được như 
vậy. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một sỐ đông Sa-môn, Bà-la-môn 
ngoại đạo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi. Các vị 
ấy sẽ biết ta như sau: "Tỷ-kheo tên Bhaddali là đệ tử 
của Sa-môn Gotama, một bậc Thượng tọa, không có 
thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư". Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được như vậy. 


— Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, 
thật là ngu ngốc, thật là s¡ mê, thật là bất thiện. Trong 
khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Thế 
Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi 
lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong 
tương la. 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 
đoạt Ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất 
thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học ĐIỚI 
đã được Ta chế định, Ông đã tuyên bố sự bất lực của 
Ong. 
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kheo Câu Phân Giải thoát. Ta nói với vị ấy như sau: 
"Này Tỷ-kheo, hãy đến và tự làm cầu cho Ta qua khỏi 
đám bùn”. VỊ ây tự đến làm cầu, hay tránh né thân 
chỗ khác, hay nói: "Không"? 


— Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị 
Tỷ-kheo tuệ giải thoát... thân chứng... kiến chí... tín 
thăng giải... tùy pháp hành... tùy tín hành. Ta nói với 
vị ấy như sau: "Này Tý-kheo, hãy đến và tự làm cầu 
cho Ta qua khỏi đám bùn". Vị ấy tự đến làm cầu, hay 
tránh né thân chỗ khác, hay nói: "Không"? 


— Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 

— Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào? Này 
Bhaddali, trong thời gian ây Ong có phải là cầu phân 
giải thoát, hay huệ giải thoát hay thân chứng, hay 
kiên chí, hay tín thăng giải, hay tùy pháp hành, hay 
tùy tín hành? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


__ —Này Bhaddali, có phải trong thời gian ây, Ông 
trông không, rông không, phạm lôi? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một 
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lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là sĩ 
mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp 
hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã 
tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi 
lầm, để có thê phòng hộ trong tương lai. 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 
đoạt Ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất 
thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới 
đã được Ta chế định, Ông đã tuyên bố sự bất lực của 
Ong. 


Này Bhaddali, nêu Ông sau khi thấy một lỗi lâm 
là một lôi lâm, và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ châp 
nhận cho Ông. Vì rằng này Bhaddali, như vậy là sự 


nghĩa là 
bât cứ aI, sau khi thây một lôi lâm là một lôi lâm, 
phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai. 


® Ở đây, này Bhaddali, có Tỷý-kheo không thực 
hành trọn ven học giới trong siáo pháp của bậc 
Đạo Sư. Vị ây suy nghĩ như sau: "Ta hãy sống tại 
một trú xứ xa văng, khu rừng, sốc cây, sườn núi, 
chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài 
trỜi, đồng rơm. Và ta có thê chứng được thượng 
nhân pháp, tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc 
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Thánh”. VỊ ây sông tại một trú xứ xa văng, khu 
rừng, gôc cây, sườn núi chỗ hoang dã, hang núi, 
nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đông rơm. 


¡ này bị bậc Đạo Sư quở trách, bị các vị 
đông Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, 
bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, 


œ« Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo thực 
hành tron vẹn học giới (rong giáo pháp bậc 
Đạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy sống tại 
một trú xứ xa văng, khu rừng, sốc cây, sườn núi, 
chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài 
trời, đồng rơm. Và ta có thể chứng được thượng 
nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh". Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu 
rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang đã, hang núi, 

nghĩa địa, tùng lâm ngoài trời, đồng rơm. 
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. VỊ này không bị 


bậc Đạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm 
hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư 
Thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, 


Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, có tâm, có tứ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, 
này Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


—. Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


Và lại nữa này Bhaddali, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, 
này Bhaddali, là vì vỊ ây thực hành trọn vẹn học 
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giới frong giáo pháp bậc Đạo Sư. 

— Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo xả lạc, xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, 
thanh tịnh. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


— Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn 
tâm hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ 
đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời,.... vị ấy nhớ đến nhiều đời sông quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vì 
sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị 
ây thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


—- Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh. VỊ ây với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. 
Vị ấy biết rõ răng, chúng sanh là người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp 
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của họ? Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư. 


— VỊ ây với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm, 
hướng tâm đến lậu tận trí. VỊ ấy biết như thật: 
"Đây là khổ",... biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến diệt khổ", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”........ biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ 
biết như vậy, như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh 
lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ây 
khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời 

sống nào khác nữa". 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, do nhân gì do duyên gì, ở đây 
(chúng Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo? Bạch Thể 
Tôn, lại do nhân gì, do duyên gì ở đáy, (chúng 
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Tăng) không luôn luôn kết tội Tỷ-kheo như vậy? 


— Này Bhaddali, ở đây, có Tyỷ-kheo 


, hướng câu chuyện ra ngoài vẫn đê, hiện 
khởi phẫn nộ, sân hận, và bất mãn, không xử 
sự chơn chánh, không có lăng dịu, không có 
chấm dứt giới tội, không có nói: "Tôi phải làm 
øì để chúng Tăng hoan hý?" Ở đây, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Này chư 
Hiền, Tý-kheo này thường hay phạm giới tội, 
phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 
tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng 
câu chuyện ra ngoài vấn đẻ, hiện khởi phẫn nộ, 
sân hận và bất mãn, không xử sự chơn chánh, 
không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, 
không có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn Øiả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, chớ có giải 
tội ấy một cách mau chóng". Như vậy, này 
Bhaddali, các Tyỷ-kheo, sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo ấy, không giải tôi ấy một cách mau 
chóng. 

— Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tỷ-kheo, 
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bằng một câu hỏi khác, không hướng câu 
chuyện ra ngoài vẫn đê, không hiện khởi phẫn 
nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chơn chánh, có 
tự lăng dịu, có châm dứt giới tội, có nói: "Tôi 
phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ?" Ở đây, 
này Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Này 
chư Hiền, Tý-kheo này thường hay phạm giới 
tội, phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 
không tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, 
không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đẻ, 
không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, 
xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có châm dứt 
giới tội, có nói: “Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn Øiả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, hãy giải tội 
ấy một cách mau chóng". Như vậy, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo ấy, giải tôi ấy một cách mau 
chóng. 

Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo 


hướng câu chuyện ra 
ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất 
mãn, không xử sự chơn chánh, không có lắng 
dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói 
"Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hý?" Ở 


BẬC VÔ HỌC 


23 


đây, này Bhaddali, các Tyỷ-kheo nghĩ như sau: 
"Này chư Hiển, Tỷ-kheo này không thường 
phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội, khi 
bị các Tỷ-kheo nói, tránh né câu hỏi này băng 
một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài 
vấn đê, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn 
không xử sự chơn chánh, không có tự lắng dịu, 
không có chấm dứt giới tội, không có nói: "Tôi 
phải làm gì để chúng Tăng hoan hý?" Tốt lành 
thay, nêu chư Tôn giả, sau khi điều tra nhiều 
lần Tý-kheo này, chớ có giải tội một cách mau 
chóng". Như vậy, này Bhaddali, các Tỷ-kheo 
sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo ấy, không 
giải tội ấy một cách mau chóng. 

Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tỷ-kheo 


không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đè, 
không hiện khởi phẫn nộ sân hận và bất mãn, 
không xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có 
chấm dứt giới tội, có nói: "Tôi phải làm gì để 
chúng Tăng hoan hỷ?" Ở đây, này Bahaddali, 
các Tý-kheo nghĩ như sau: "Chư Hiền, Tỷ-kheo 
này không thường phạm giới tội, không phạm 
nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, không 
tránh né câu hỏi này băng một câu hỏi khác, 
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không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đè, 
không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, 
xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có châm dứt 
giới tội, có nói: “Tôi phải làm gì đề chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn Øiả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, hãy giải tội 
này một cách mau chóng". Như vậy này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo, sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo ấy, giải tội ấy một cách mau 
chóng. 


Ở đây, này Bhaddali, 


. Ở đây, này Bhaddali, các Tỷ- 
kheo suy nghĩ như sau: 


. Ví như, này Bhaddali, một 
người chỉ có một mắt, các thân hữu bà con 
huyết thông bảo vệ con mắt còn lại ấy và suy 
nghĩ như sau: "Chớ để cho con mắt còn lại này 
bị đoạn diệt”. Cũng vậy, này Bhaddali, ở đây 
Tỷ-kheo còn sông (trong Tăng chúng) với một 
ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Chư 
Hiển, Tỷ-kheo này còn sống (trong Tăng 
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chúng) với một ít lòng tin, với một ít lòng 
thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội Tỷ- 
kheo này, chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng 
tin, chút ít lòng thương của vị ây bị đoạn diệt". 


Này Bhaddali, do nhân này, do duyên này, ở đây 


(chúng Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo. Do nhân 
này, do duyên này, ở đây, (chúng Tăng) không luôn 
luôn kết tội vị Tỷ-kheo. 


© bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa 
các học giới tuy ít hơn, nhưng các Tỷ-kheo đã ngộ 
nháp chánh trí nhiễu hơn. Bạch Thể Tôn, lại do 
nhân gì, do duyên gì, ngày nay các học giới nhiều 
hơn, nhưng các Tỷ-kheo ngộ nhập chánh trí ít 
hơn? 


Này Bhaddali, khi các loài hữu tình bị thôi thất 
khi điệu pháp bị diệt mất, thời các học giới có 
nhiều hơn và các vị Tỷ-kheo ngộ nhập chánh 
trí ít hơn. 


- Này Bhaddali, khi nào một số hữu lậu pháp 


(Asavatthaniyadhamma) chưa hiện khởi trong 
Tăng chúng, khi ây bậc Đạo Sư vân không chê 
định một học giới cho các đệ tử. Và này 


Bhaddali, ở đây, chỉ khi nào một số hữu lậu 


pháp hiện khởi trong Tăng chúng, chỉ khi ấy 
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bậc Đạo Sư mới chê định một số học giới cho 
các đệ tử đê đôi trị lại các pháp hữu lậu ây. 
— Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa 
lớn mạnh, khi ây một sô hữu lậu pháp chưa 
hiện khởi trong Tăng chúng. Và này Bhaddali, 


khi ấy bậc Đạo Sư mới chế định 
học giới cho các đệ tử đê đôi trị lại các pháp 
hữu lậu ây. 

Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa 


—_„„ chưa đạt được danh xưng tối thượng... 

—_„„ chưa đạt được đa văn... 

— „+ chưa đạt được địa vị kỳ cựu, khi ấy một số 
hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong Tăng chúng. 
Và này Bhaddali, ở đây, chỉ khi nào Tăng 
chúng đã đạt được địa vỊ kỳ cựu, thời ở đây một 
số hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, 
khi ấy bậc Đạo Sư mới chế định học giới cho 
các đệ tử đề đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. 


Này Bhaddali, các Ông còn số ít, khi Ta giảng 


cho các Ong pháp môn ví dụ lương chủng mã. Này 
Bhaddali, Ong có nhớ không? 
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— Bạch Thế Tôn, không. 


—- Ở đây, này Bhaddali, do nhân gì, Ông xem sự 
việc xảy ra như vậy? 


— Bạch Thế Tôn, vì con trong một thời gian dài, 
đã không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


— Này Bhaddali, không phải chỉ có nhân như 
vậy, chỉ có duyên như vậy. Vì rằng, trong một thời 
gian khá dài, này Bhaddali, Ta biết tâm Ông với tâm 
của Ta (Ta biết rằng): Khi Ta thuyết pháp, kẻ ngu sỉ 
này không có để tâm, không có tác ý, không dùng 
nhứt thiết tâm để tư niệm, không có nghe pháp với 
(hai) tai sẵn sàng. 


Và này Bhaddali, Ta sẽ giảng cho Ông pháp 
môn ví dụ lương chủng mã. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Bhaddali, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


®" Này Bhaddali, ví như một người điêu mã sư thiện 
xảo, có nhận được một con lương mã hiện thiện: 
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— Trước hết phải huấn luyện con ngựa ấy cho 
quen với dây cương. Trong khi huấn luyện nó 
cho quen với dây cương, nêu nó có vùng vẫy, 
nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự, vì chưa 
quen sự huấn luyện trước kia chưa làm. Con 
ngựa ây do Sự huấn luyện thường tiếp tục, được 
thuần thục về phương diện ấy. 


— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do 
huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện 
tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, 
thời người điều mã sư lại huấn luyện thêm con 
ngựa ây cho quen với yên ngựa. Trong khi huấn 
luyện nó cho quen với yên ngựa, nếu nó có 
vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống Cự vì 
chưa quen sự huấn luyện trước đây chưa làm, 
con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, 
do sự huấn luyện tiếp tục, được thuần thục về 
phương diện ấy. 


— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do 
huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp 
tục, đã được thuần thục về phương diện ấy, thời 
người điều mã sư lại huấn luyện thêm con ngựa 


ây cho quen với sự diễn hành, đi vòng quanh, 
đi đầu móng chân, chạy phi, hí, các trò chơi 


vương giả, vương lực, tôi thượng tốc lực, tôi 
thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành. 
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Trong khi huấn luyện cho nó quen với tối 
thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối 
thượng thiện hành, nêu nó có vùng vẫy nhảy 
chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự 
huấn luyện trước đây chưa làm. Con ngựa ây 
do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn 
luyện tiếp tục, được thuần thục về phương diện 
ây. 

— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện, do 
huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp 
tục, đã được thuần phục về phương diện ây, 
thời người điều mã sư lại giúp thêm con ngựa 
ây về phần sắc đẹp và trang sức. Này Bhaddali, 
con lương mã, hiền thiện được thành tựu mười 
đặc tánh này trở thành xứng đáng cho bậc vua 
chúa, trở thành báu vật của vua, được liệt vào 
một ẫn tướng của vua. 


®° Cũng vậy, này Bhaddali, một Tỷ-kheo thành tựu 
được mười pháp trở thành đáng được kính trọng, 
đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. 


Thế nào là mười? Ở đây, này Bhaddali, Tỷ- 
kheo: 


— Thành tựu vô học chánh tri kiến, 
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— Thành tựu vô học chánh tư duy, 

— Thành tựu vô học chánh ngữ, 

— Thành tựu vô học chánh nghiệp, 

— Thành tựu vô học chánh mạng, 

— Thành tựu vô học chánh tỉnh tân, 

— Thành tựu vô học chánh niệm, 

— Thành tựu vô học chánh định, 

— Thành tựu vô học chánh trí, 

— Thành tựu vô học chánh giải thoát. 

Này Bhaddali, Tỷ-kheo thành tựu mười pháp 

này trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn 


kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
phước điên vô thượng ở đời. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Bhaddali hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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Địi 


4 Bậc hữu học và bậc Vô học - Kinh Hữu 
Học — Tương YV, 356 


Hữu Học — 7zơng V,356 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. 


2) Tại đấy, Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Có pháp môn nào, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có 
thể rõ biết: "Tôi là bậc hữu học", Tỷ-kheo vô học 
(asekha) đứng trên vô học địa có thể rõ biết: "Tôi là 
bác võ học ”? 


-- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 
bản... 


3) -- Có pháp món, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn 
ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ 
biết: "Tôi là bậc hữu học", T )-kheo vô học đứng trên 
vô học địa, có thể rõ biết: "Tôi là bậc vô học”. 
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4) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ây, Tÿ-kheo hữu học tru trên hữu học địa rõ 
biết: "Tôi là bác hữu học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, TV-kheo hữu học như thật 
rõ biết: ''Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ 
tập khởi", như thật rõ biết: "Đây là khổ đoạn diệt", 
như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ 
đoạn diệt". Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ- 
kheo hữu học đưng trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là 
bác hữu học ”. 


5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học suy 
nghĩ nhự sau: "Ngoài Tăng chúng này, có một Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết pháp thực 
như vậy, chán như vậy, như thị như vậy, như Tì hé Tôn 
hay không ?”. 


Và vị ấy rõ biết như sau: "Ngoài Tăng chúng này, 
không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có 
thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị 
như vậy, như Thế Tôn". Đây là pháp môn, này các 
Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học". 


6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo hữu học rõ biêt 
năm căn: tín căn, tân căn, Hiệm căn, định căn, tHỆ 
căn. 
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Đây là pháp môn, này các 
1)-kheo, y cứ pháp môn ây, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bác hữu học”. 


1) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết: 
"1q là bác võ học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biễt năm 
căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn 
với sanh thú của chúng, với tôi thắng của chúng, với 
quả của chúng, với mục đích của chúng. 


. Đây là pháp môn, này 
các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn áy, Tỷ-kheo vô học đứng 
trên võ học địa rõ biết: "Tối là bậc võ học ”. 


8) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biêt 
sảu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán 
căn, ý CãH. 


môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn áy, Tỷ-kheo vô 
học đựng trên vô học địa, rõ biết: "Tôi là bậc vô 
hoc”. 
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5 Làm sao biết Tôi là bậc vô học L1 - Kinh 
Hữu Học — Tương V, 356 


Hữu Học — 7zơng V, 356 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. 


2) Tại đấy, Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Có pháp môn nào, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có 
thể rõ biết: "Tôi là bậc hữu học", Tỷ-kheo vô học 
(asekha) đứng trên vô học địa có thể rõ biết: "Tôi là 
bác võ học ”? 


-- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 
bản... 


3) -- Có pháp món, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn 
ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ 
biết: "Tôi là bậc hữu học", T )-kheo vô học đứng trên 
vô học địa, có thể rõ biết: "Tôi là bậc vô học”. 
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4) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ây, Tỷ-kheo hữu học tru trên hữu học địa rõ 
biết: "Tôi là bác hữu học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, TV-kheo hữu học như thật 
rõ biết: ''Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ 
tập khởi", như thật rõ biết: "Đây là khổ đoạn diệt", 
như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ 
đoạn diệt". Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ- 
kheo hữu học đưng trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là 
bác hữu học ”. 


5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học suy 
nghĩ nhự sau: "Ngoài Tăng chúng nảy, có một Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết pháp thực 
như vậy, chán như vậy, như thị như vậy, như Tì hé Tôn 
hay không ?”. 


Và vị ấy rõ biết như sau: "Ngoài Tăng chúng này, 
không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có 
thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị 
như vậy, như Thế Tôn". Đây là pháp môn, này các 
Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học". 


6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo hữu học rõ biêt 
năm căn: tín căn, tâH căn, Hiệm căn, định căn, tHỆ 
căn. 
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Đây là pháp môn, này các 
1)-kheo, y cứ pháp môn ây, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bác hữu học”. 


1) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết: 
"1q là bác võ học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biễt năm 
căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn 
với sanh thú của chúng, với tôi thắng của chúng, với 
quả của chúng, với mục đích của chúng. 


. Đây là pháp môn, này 
các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn áy, Tỷ-kheo vô học đứng 
trên võ học địa rõ biết: "Tối là bậc võ học ”. 


8) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biêt 
sảu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán 
căn, ý CãH. 


môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn áây, Tỷ-kheo vô 
học đựng trên vô học địa, rõ biết: "lôi là bác võ 
học”. 
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6 Tu tập toàn phân 4 niệm xứ thì là Vô học 
- Kinh Một Phần — Tương V, 273 


Một Phần — 7ơng V, 273 


l) Một thời Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Mahà 
Moggalàna và Tôn giả Anuruddha trú ở Sàketa, tại 
rừng Kanfakì. 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Mogøalàna, vào buổi chiều, từ chỗ Thiên tịnh đứng 
dậy, đi đến Tôn giả Anuruddha; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 


3)-- “Hữu học, hữu học”, thưa Hiển giả Anuruddha, 
được nói đến như vậy. Cho đên như thê nào, thưa 
Hiên giả Anuruddha, là hữu học? 


-- Do tu tập một phần Bốn niệm xứ, thưa Hiền giả, 
là bậc hữu học. Thê nào là bôn? 


4) Ö đây, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo trú, quán thân trên 


thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời... trú, quản thọ trên các thọ... trú, quán 
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tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Do tu tập một phần bốn niệm xứ này, thưa Hiền 
ø1ả, là bậc hữu học. 


Hoàn Toàn — 71zơng V, 274 (Samattam) 
1-2)... (như kinh trên, số 1 và 2)... 


3) -- "Vô học, vô học", thưa Hiển giả Anuruddha, 
được nói đến như vậy. Cho đên như thê nảo, thưa 
Hiên giả Ánuruddha, là bậc vô học ? 


-- Do tu tập hoàn toàn Bôn niệm xứ, thưa Hiên giả, 
là bậc vô học. 


Thế nào là bốn? 
4)... (như kinh trên, số 4; chỉ đoạn sau có khác: Do 


tu tập một cách hoàn toàn bôn niệm xứ này, thưa 
Hiên giả, là bậc vô học) 
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7 _ Tu tập toàn phần 4 niệm xứ thì là bậc vô 
học - Kinh Một Phần — Tương V, 273 


Một Phần — 7ơng V, 273 


l) Một thời Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Mahà 
Moggalàna và Tôn giả Anuruddha trú ở Sàketa, tại 
rừng Kanfakì. 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Mogøalàna, vào buổi chiều, từ chỗ Thiên tịnh đứng 
dậy, đi đến Tôn giả Anuruddha; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 


3)-- “Hữu học, hữu học”, thưa Hiển giả Anuruddha, 
được nói đến như vậy. Cho đên như thê nào, thưa 
Hiên giả Anuruddha, là hữu học? 


-- Do tu tập một phân Bồn niệm xứ, thưa Hiền giả, 
là bậc hữu học. Thê nào là bôn? 


4) Ö đây, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo trú, quán thân trên 


thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời... trú, quản thọ trên các thọ... trú, quán 
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tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Do tu tập một phần bốn niệm xứ này, thưa Hiền 
ø1ả, là bậc hữu học. 


Hoàn Toàn — 71zơng V, 274 (Samattam) 
1-2)... (như kinh trên, số 1 và 2)... 


3) -- "Vô học, vô học", thưa Hiển giả Anuruddha, 
được nói đến như vậy. Cho đên như thê nào, thưa 
Hiên giả Ánuruddha, là bậc vô học ? 


-- Do tu tập hoàn toàn Bôn niệm xứ, thưa Hiên giả, 
là bậc vô học. 


Thế nào là bốn? 
4)... (như kinh trên, số 4; chỉ đoạn sau có khác: Do 


tu tập một cách hoàn toàn bôn niệm xứ này, thưa 
Hiên giả, là bậc vô học) 
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8_ Kinh CHE CHỚ VÀ PHỤC VỤ - Tăng 
H. 747 


CHE CHỞ VÀ PHỤC VỤ - Tăng II, 747 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


cần phải cho sở y chỉ... cân phải được một Sa-di làm 
thị giả. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo thành tựu vô học 
giới uân, thành tựu vô học định uần, thành tựu vô học 
tuệ uân, thành tựu vô học giải thoát uấn, thành tựu 
vô học giải thoát tri kiến uấn. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
cân phải được một sa-di làm thị giả. 
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9 Kinh CÁC CHI PHÂN - Tăng IV, 254 


CÁC CHI PHẦN - 7ăng IV, 254 


1. - Này các Tỷ-kheo, 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tÿ-kheo đoạn tận 
năm chỉ phần? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo: 


1. Đoạn tận dục tham. 

2. Đoạn tận sân. 

3. Đoạn tận hôn trầm thụy miên. 
4. Đoạn tận trạo hồi. 

5. Đoạn tận nghi. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo đoạn tận năm 
chi phân. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tÿỷ-kheo thành tựu 
năm chỉ phần? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
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1. Thành tựu vô học giới uân. 

2. Thành tựu vô học định uân. 

3. Thành tựu vô học tuệ uân. 

4. Thành tựu vô học giải thoát uân. 

5. Thành tựu vô học giải thoát tri kiến uân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm 
chi phân. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, 
thành tựu năm chi phần, được gọi trong Pháp và Luật 
này, là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối 
thượng. 


Không dục tham, không sân, 
Không hôn trầm thụy miên 
Không trạo cứ, không nghĩ, 
Tỷ-kheo hoàn toàn không 
Với vô học giới uẩn, 

Với vô học định uẩn, 

Đầy đủ với giải thoát, 

Với tri kiến như vậy. 

Vị 1ỷ-kheo như vậy, 

Đầy đủ năm chỉ phần, 

Đoạn tận năm chỉ phần, 
Trong Pháp và Luật này, 
Được gọi vị đây đu 

Hoàn toàn mọi phương diện. 
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10 Kinh CỤ TÚC GIỚI —- Tăng II, 747 


CỤ TÚC GIỚI -— 7ăng II, 747 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo cân được trao cụ túc giới. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học 
, thành tựu vô học định uân, thành tựu vô học 
tuệ uân, thành tựu vô học giải thoát uân, thành tựu 
vô học giải thoát tri kiến uấn. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
cân được trao cụ túc g1ới. 
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11 Kinh MORANIVÀPA — Tăng I, 535 
MORANIVÀPA - 7ăng I, 535 


1. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha tại Moranivàpa. Tại 
đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói 
như sau: 
- Đây đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đạt 
đến tột cùng tôi hảo, tột cùng an ôn khỏi các khô ách, 
tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, tôi thượng 
giữa chư Thiên và loài Người. Thê nào là ba? 

- Với vô học giới uẫn, 

- Với vô học định uẫn, 

- Với vô học tuệ uẫn, 
Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo là 
tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khô ách, tột 
cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối thượng 
giữa chư Thiên và loài Người. 
2. Đầy đủ với ba pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ 
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ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. Thê nào là ba? 
-_ Với thần biến thần thông, 
-_ Với ký thuyết thần thông, 
-_ Với giáo giới thần thông; 
Đây đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ 
ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người 
3. Đây đủ với ba pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ 
ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. Thê nào là ba? 
-- Với chánh tri kiến, 
- Với chánh trí, 
- Với chánh giải thoát, 
Đây đủ với ba pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ 


ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. 
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